
 
 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1275/BV-KH 

V/v đăng ký nhu cầu vắc xin trong TCMR để 

sử dụng đến hết Qúy I/2027 

Than Uyên, ngày 20 háng 10 năm 2026 

                                              

                                      Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1148/KSBT-BTN ngày 20/10/2026 của Trung tâm KSBT tỉnh Lai Châu về việc đăng ký nhu cầu vắc 

xin trong TCMR để sử dụng đến hết Qúy I/2027, Bệnh viện Đa Khoa Than Uyên đăng ký nhu cầu vắc xin trong TCMR để sử dụng 

đến hết Qúy I/2027 với số lượng cụ thể như sau:  

 

Loại vắc xin 

Dự kiến tồn tại 

Khoa sản đến hết 

tháng 10/2026 (*) 

Số sử dụng trung 

bình 1 tháng 

trong TCTX 

Số đề xuất cấp bổ sung để sử dụng trong TCTX và tiêm 

chủng trường học 

Quý 

IV/2026 

Tháng 

01/2027 

Tháng 

02/2027 

Tháng 

03/2027 

BCG (liều) 200  120 360  120  120 120 

OPV (liều) 0 0 0 0 0 0 

IPV (liều) 0 0 0 0 0 0 

Sởi (liều) 0 0 0 0 0 0 

Sởi - Rubella (liều) 0 0 0 0 0 0 

Uốn ván (liều) 0 0 0 0 0 0 
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Loại vắc xin 

Dự kiến tồn tại 

Khoa sản đến hết 

tháng 10/2026 (*) 

Số sử dụng trung 

bình 1 tháng 

trong TCTX 

Số đề xuất cấp bổ sung để sử dụng trong TCTX và tiêm 

chủng trường học 

Quý 

IV/2026 

Tháng 

01/2027 

Tháng 

02/2027 

Tháng 

03/2027 

VGB (liều) 140  80  240  80  80  80  

VNNB (ml) 0 0 0 0 0 0 

DPT (liều) 0 0 0 0 0 0 

DPT-VGB-Hib (liều) 0 0 0 0 0 0 

Td (liều) 0 0 0 0 0 0 

Rotavin (liều) 0 0 0 0 0 0 

(*): Bao gồm số đã được phân bổ nhưng chưa được vận chuyển đến các đơn vị 

 

 

Nơi nhận:  
- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Ban Giám đốc 

- Lưu: VT, KH. 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 
 

 

Đặng Quang Hà 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Thị Thúy Hà 
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